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A. Công tác CMC

- Tổng dân số: ...../ ........ nữ. Trong đó:

Dân số 15 đến 25 tuổi:  ......../............. nữ ( theo dõi XMC ).
+ Dân thường trú: ......../........... nữ.

+ Dân tạm  trú: ............/.............. nữ.
+ Mù chữ 15 đến 25 tuổi........./..........  nữ ( tỷ lệ mù chữ ). ..........%

+ Biết  chữ 15 đến 25 tuổi: ........../.......... nữ  ( tỷ lệ biết chữ ). ..........%

 Dân số 15 đến 35 tuổi:  ......../............. nữ ( theo dõi XMC ).

+ Mù chữ 15 đến 35 tuổi........./..........  nữ ( tỷ lệ mù chữ ). ..........%
+ Biết  chữ 15 đến 35 tuổi: ........../.......... nữ  ( tỷ lệ biết chữ ). ..........%

Dân số 15 đến 60 tuổi:  ......../............. nữ ( theo dõi XMC ).

+ Mù chữ 15 đến 60 tuổi........./..........  nữ ( tỷ lệ mù chữ ). ..........%
+ Biết  chữ 15 đến 60 tuổi: ........../.......... nữ  ( tỷ lệ biết chữ ). ..........%
B. Công tác PCGD các cấp


1/Công tác PCGD Tiểu học:


Số trẻ 6 tuổi ( SN 2012 )


- Tổng số: ......../...... nữ. Trong đó:
+ Trẻ thường trú: ......./...........nữ.

+ Trẻ tạm  trú: ........../............ nữ.


Số trẻ 11 tuổi ( SN 2007 ):


- Tổng số: ........./...........  nữ.


- Số HTCTTH : ........../............. nữ; đạt tỷ lệ: ............... %

Số trẻ 14 tuổi ( SN 2004 ):


- Tổng số: ........../........... nữ.


- Số HTCTTH : ........../............ nữ; đạt tỷ lệ: ..................%

Số trẻ 11 - 14 tuổi:


- Tổng số: .........../........... nữ.


- Số HTCTTH : .........../........... nữ; đạt tỷ lệ: ..............%

2/ Công tác PCGD THCS:


Số học sinh lớp 9:


- Tổng số: ........../........... nữ.


- Số TN THCS: ........./.............nữ; đạt tỷ lệ: ...............%

Dân số 15 – 18 tuổi:


- Tổng số: ............../............. nữ.


- Số TN THCS : ........../................... nữ; đạt tỷ lệ:.............%

3/ Công tác PCGD bậc Trung học:


Số học sinh lớp 12 ( 2 hệ ):


- Tổng số: .........../.............. nữ.


- Số TN Trung học ( 2 hệ ) : ........../................. nữ; đạt tỷ lệ: ..............% 

Dân số 18 – 21 tuổi:


- Tổng số: ........../.......... nữ.


- Số TN CTPC bậc Trung học: ............/.............. nữ; đạt tỷ lệ:….............%

- Số hoàn CTPC bậc Trung học: ......... nữ; đạt tỷ lệ: .............. %

4/ Công tác PCGD mầm non trẻ ........... tuổi năm học 2017– 2018 ( trẻ 5 tuổi SN; 2013)


- Tổng số: .........../ ........... nữ.


- Số HTCTGDMN : ......../............ nữ; đạt tỷ lệ: ..................%

- Số trẻ 6 tuổi 2013): ............./.............. nữ


5/ Số liệu điều tra MN-MG từ 0 đến 5 tuổi ( SN: 2018 - 2013 )


- Số tẻ từ 0-2 tuổi: ............./........... nữ. Trong đó:
+ Dân thường trú: ................/................ nữ.

+ Dân tạm  trú: ............./............. nữ.


- Số tẻ từ 3-5 tuổi: ...................../............... nữ. Trong đó:
+ Dân thường trú: ...................../.............. nữ.

+ Dân tạm  trú: ................./............... nữ.

C. Về tổ chức các hoạt động trong cộng đồng
	NỘI DUNG
	SỐ

LỚP
	SỐ CUỘC
	SỐ NGƯỜI THAM GIA

	I. Giáo dục và tuyên truyền pháp luật
	
	
	

	1. Luật Hôn nhân–Gia đình
	
	
	

	2. Pháp lệnh Hội CCB người cao tuổi
	
	
	

	3. Luật Giao thông đường bộ
	
	
	

	4. Luật Nghĩa vụ Quân sự
	
	
	

	5. Luật khiếu nại tố cáo
	
	
	

	6. Luật Thanh niên, chăm sóc trẻ
	
	
	

	7. Luật đất đai
	
	
	

	8. Luật Phòng chống ma túy
	
	
	

	9.Nghị quyết Đại hội phụ nữ lần X
	
	
	

	10. Luật Bình đẳng giới….
	
	
	

	II. Chính trị - Thời sự
	
	
	

	1.Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và ngày thành lập Đảng CSVN
	
	
	

	2. Tuyên truyền ý  nghĩa ngày 30/4
	
	
	

	3. Kỷ niệm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ và Đoàn TN CS HCM
	
	
	

	4.Học tập chính trị, thời sự
	
	
	

	5. Học tập gương học sinh nghèo vượt khó.
	
	
	

	6. Kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi …
	
	
	

	III. Nông nghiệp
	
	
	

	1. Kỹ thuật trồng rau an toàn
	
	
	

	2. Kỹ thuật trồng nấm
	
	
	

	3. Kỹ thuật nuôi cá, lươn, ếch
	
	
	

	4. Kỹ thuật sản xuất trái cây an toàn
	
	
	

	5. Kỹ thuật chiết ghép cây ăn trái, cây kiểng…
	
	
	

	IV. Vệ sinh phòng bệnh
	
	
	

	1. Phòng chống dịch cúm gia cầm
	
	
	

	2. Phòng chống sốt xuất huyết
	
	
	

	3. Kỹ thuật sơ cấp cứu
	
	
	

	4. An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường
	
	
	

	5. Phòng chống AIDS – Ma túy
	
	
	

	6. Sinh đẻ có kế hoạch
	
	
	

	V. Tin học, ngoại ngữ và phong trào thể dục thể thao
	
	
	

	1. Tin học căn bản
	
	
	

	2. Lớp học tình thương
	
	
	

	3. Thể dục thể thao
	
	
	

	4. Ngoại ngữ
	
	
	

	5. Lớp Nghề
	
	
	

	6. Lớp XMC-PCGD…
	
	
	

	7. Khác..............................
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